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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Địa kỹ thuật xây dựng 
    
- Tiếng Anh:  Introduction to geotechnical engineering
    
Mã học phần: 7040542
    
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
    
Số tiết học phần:

    
Lý thuyết: 28; Bài tập: 17; Thực hành: 0 ; Thực tập: 0; Tự học: 90.     

2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy                                           Mã giảng viên

   
1. TS Bùi Trường Sơn                                             0405-10
2. TS. Lê Trọng Thắng 

                          0405-03

   
3. TS Nguyễn Văn Phóng                                       0405-11
   
4. TS Nguyễn Thị Nụ                                             0405-12
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không.

4. Mục tiêu của học phần: 
Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chung về đối tượng và phạm vi nghiên cứu cũng như những hiểu biết chung về ngành địa kỹ thuật; giới thiệu nội dung chương trình đào tạo ngành địa kỹ thuật, đồng thời giúp sinh viên hiểu biết về nghề nghiệp tương lai; giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt và chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đón nhận nhiều cơ hội việc làm.
4.1. Về kiến thức 
4.1.1. Hiểu được về đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung chương trình đào tạo ngành địa kỹ thuật xây dựng, công việc thực tế của kỹ sư địa kỹ thuật,  yêu cầu, xu hướng phát triển và chuẩn mức đạo đức, nghề nghiệp ngành địa kỹ thuật xây dựng;

4.1.2. Liệt kê được các công việc yêu cầu kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực địa kỹ thuật
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Rèn luyện, thực hành và áp dụng các kỹ năng về phương pháp học tập, giao tiếp và làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm tư liệu và thông tin, kỹ năng và phương pháp viết báo cáo chuyên môn.
4.2.2. Rèn luyện kỹ năng thích nghi, khả năng xác lập mục tiêu, phỏng vấn trong ngành địa kỹ thuật xây dựng.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ngành địa kỹ thuật xây dựng; Giới thiệu ngành Địa kỹ thuật xây dựng; Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo ngành địa kỹ thuật xây dựng; Nhiệm vụ của ngành địa kỹ thuật xây dựng; Triển vọng của kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng tương lai; Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trong nghề địa kỹ thuật xây dựng.
6. Cấu trúc nội dung học phần 

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu ngành địa kỹ thuật xây dựng
	6
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.1
	Khái niệm về địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	1.2
	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	1.3
	Nhiệm vụ của địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	1.4
	Liên hệ của địa kỹ thuật xây dựng với các khoa học khác
	
	

	1.5
	Lịch sử phát triển ngành địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	1.6
	Triển vọng phát triển địa kỹ thuật xây dựng ở Việt Nam
	
	

	1.7
	Lý do lựa chọn học ngành địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	Chương 2
	Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo địa kỹ thuật xây dựng
	8
	4.1.1

4.2.1

	2.1
	Bộ phận xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo ngành địa kỹ thuật xây dựng trong Nhà trường
	
	

	2.2
	Hướng phát triển các chuyên ngành đào tạo địa kỹ thuật XD
	
	

	2.3
	Giới thiệu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	
	

	2.4
	Mục tiêu đào tạo
	
	

	2.5
	Khối kiến thức toàn khóa
	
	

	2.6
	Nội dung các môn học trong chương trình và mối quan hệ giữa các học phần, giữa các học phần với chuẩn đầu ra
	
	

	Chương 3
	Kỹ năng học tập, phát triển tư duy nghiên cứu
	8
	4.2.1, 4.2.2

	3.1
	Phương pháp học tập hiệu quả
	
	

	3.2
	Kỹ năng tìm kiếm tư liệu, thông tin, làm việc nhóm
	
	

	3.3
	Kỹ năng thực hành nghề nghiệp 
	
	

	3.4
	Kỹ năng viết báo cáo chuyên môn
	
	

	3.5
	Xây dựng và triển khai nghiên cứu khoa học
	
	

	Chương 4
	Nhiệm vụ của ngành địa kỹ thuật xây dựng
	15
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4.1
	Thiết kế và thi công nền móng công trình xây dựng
	
	

	4.2
	Thiết kế và thi công xử lý nền đất yếu
	
	

	4.3
	Thiết kế và thi công các giải pháp địa kỹ thuật
	
	

	4.4
	Khảo sát địa kỹ thuật các loại công trình xây dựng
	
	

	4.5
	Nghiên cứu thành phần và tính chất của đất đá, thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng và ngoài hiện trường
	
	

	4.6
	Kiểm định Địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	4.7
	Nghiên cứu, đánh giá tai biến địa chất; thiết kế và thi công các giải pháp phòng chống tai biến địa chất
	
	

	4.8
	Quan trắc địa kỹ thuật các công trình xây dựng
	
	

	Chương 5
	Triển vọng của kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng tương lai
	5
	4.1.2

	5.1
	Sự phát triển của ngành xây dựng nước ta
	
	

	5.2
	Những triển vọng phát triển của ngành Địa kỹ thuật xây dựng ở Việt nam.
	
	

	5.3
	Chuẩn mực nghề nghiệp 
	
	

	5.4
	Lương
	
	

	5.5
	Nhu cầu nhân sự
	
	

	5.6
	Cơ hội nghề nghiệp
	
	

	Chương 6
	Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trong nghề địa kỹ thuật
	3
	4.2.1, 4.2.2

	6.1
	Kỹ năng viết CV
	
	

	6.2
	Kỹ năng phóng vấn
	
	


7. Phương pháp giảng dạy


- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận, thuyết trình, làm việc nhóm;
    
- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;

      
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;

      
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
      
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Làm tiểu luận
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
       
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập
1. TS. Bùi Trường Sơn, PGS.TS. Lê Trọng Thắng, TS. Nguyễn Thị Nụ, TS. Nguyễn Văn Phóng, Giáo trình Nhập môn ngành địa kỹ thuật xây dựng.

2. Phạm Ngọc Tuấn và nnk, Nhập môn về kỹ thuật, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

3. Dale Canege – Đắc nhân tâm.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên

cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1. Giới thiệu ngành địa kỹ thuật xây dựng
	8
	4
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

	
	1.1.Khái niệm về địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	1.2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	1.3.Nhiệm vụ của địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	1.4.Liên hệ của địa kỹ thuật xây dựng với các khoa học khác
	
	
	
	

	
	1.5.Lịch sử phát triển ngành địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	1.6.Triển vọng phát triển địa kỹ thuật xây dựng ở Việt Nam
	
	
	
	

	
	1.7.Lý do lựa chọn học ngành địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	3,4,5
	Chương 2. Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo địa kỹ thuật xây dựng
	12
	4
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

	
	2.1. Bộ phận xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo ngành địa kỹ thuật xây dựng trong Nhà trường
	
	
	
	

	
	2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	2.3.Giới thiệu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	
	
	
	

	
	2.4.Mục tiêu đào tạo
	
	
	
	

	
	2.5.Khối kiến thức toàn khóa
	
	
	
	

	
	2.6. Nội dung các môn học trong chương trình và mối quan hệ giữa các học phần, giữa các học phần với chuẩn đầu ra
	
	
	
	

	5,6,7
	Chương 3. Kỹ năng học tập, phát triển tư duy nghiên cứu
	8
	8
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3, Tài liệu [2], [3]

	
	3.1.Phương pháp học tập hiệu quả
	
	
	
	

	
	3.2.Kỹ năng tìm kiếm tư liệu, thông tin, làm việc nhóm
	
	
	
	

	
	3.3.Kỹ năng thực hành nghề nghiệp 
	
	
	
	

	
	3.4.Kỹ năng viết báo cáo chuyên môn
	
	
	
	

	
	3.5.Xây dựng và triển khai nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	8,9,10,11,12,13
	Chương 4. Nhiệm vụ của ngành địa kỹ thuật xây dựng
	20
	10
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4.

	
	4.1.Thiết kế và thi công nền móng công trình xây dựng
	
	
	
	

	
	4.2.Thiết kế và thi công xử lý nền đất yếu
	
	
	
	

	
	4.3. Thiết kế và thi công các giải pháp địa kỹ thuật
	
	
	
	

	
	4.4. Khảo sát địa kỹ thuật các loại công trình xây dựng
	
	
	
	

	
	4.5.Nghiên cứu thành phần và tính chất của đất đá, thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng và ngoài hiện trường
	
	
	
	

	
	4.6. Kiểm định Địa kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	4.7. Nghiên cứu, đánh giá tai biến địa chất; thiết kế và thi công các giải pháp phòng chống tai biến địa chất
	
	
	
	

	
	4.8. Quan trắc địa kỹ thuật các công trình xây dựng
	
	
	
	

	13,14
	Chương 5. Triển vọng của kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng tương lai
	6
	4
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5.

	
	5.1. Sự phát triển của ngành xây dựng nước ta
	
	
	
	

	
	5.2. Những triển vọng phát triển của ngành Địa kỹ thuật xây dựng ở Việt nam.
	
	
	
	

	
	5.3. Chuẩn mực nghề nghiệp
	
	
	
	

	
	5.4. Lương
	
	
	
	

	
	5.5. Nhu cầu nhân sự
	
	
	
	

	
	5.6. Cơ hội nghề nghiệp
	
	
	
	

	14,15
	Chương 6. Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trong nghề địa kỹ thuật
	2
	4
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 6.

	
	6.1.Kỹ năng viết CV
	
	
	
	

	
	6.2.Kỹ năng phóng vấn
	
	
	
	

	16
	Ôn tập
	
	
	
	

	
	Tổng số tiết
	56
	34
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